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	Điểm

	Nhận xét của giáo viên


A. LỊCH SỬ (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo các yêu cầu sau.
Câu 1 (0,5 điểm). Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta, qua đường Trường Sơn, miền Bắc đã chi viện cho miền Nam những gì?
        A. Lương thực, sức người

           B. Lương thực, vũ khí, tiền bạc

        C. Sức người, vũ khí, xe tăng

 D. Lương thực, sức người, vũ khí
Câu 2 (0,5 điểm). Tính đến ngày đất nước thống nhất (30-4-1975), đường Trường Sơn đã tồn tại bao nhiêu năm?
        A. 6 năm
         B. 16 năm

     C. 26 năm                     D. 36 năm
Câu 3 (0,5 điểm). Hiệp định Pa – ri về Việt Nam ký ngày 27-1-1973 có ý nghĩa: 

A. Mĩ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam.
B. Mĩ chấm dứt chiến tranh, lấy sông Bến Hải làm giới tuyến quân sự tạm thời.
C. Mĩ chấm dứt chiến tranh, nước ta tiến hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 4 (0,5 điểm). Vì sao gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”?:
A. Diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ
        
B. Diễn ra trên đường Điện Biên Phủ ở Hà Nội



        
C. Tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên phủ năm 1954
D. Tất cả các ý trên

Câu 5 (1 điểm). Sắp xếp các sự kiện lịch sử sau theo thứ tự thời gian diễn ra từ trước đến sau trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc ta:
      a) Lễ kí hiệp định Pa – ri
      b) Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”

      c) Tiến vào Dinh Độc Lập

      d) Mở đường Trường Sơn 

Thứ tự sắp xếp là: ……………………………………………………………………………………..
Câu 6 (2 điểm) a. Năm 2022, nước ta kỷ niệm ……. năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.


b. Thành phố Sài gòn – Gia định được đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh vào năm: ……………………………………………………………………………………

c. Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) quyết định tên nước ta là: 

…………………………………………………………………………………………….
B. ĐỊA LÝ ( 5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo các yêu cầu sau. 
Câu 1 (0,5 điểm). Đất nước giáp biên giới phía Bắc nước ta là:
A. Cam – pu – chia                                          B. Lào
C. Trung Quốc                                                 D. Thái Lan
Câu 2 (0,5 điểm). Dân cư châu Phi chủ yếu là:
	A. Người da đen
C. Người da trắng
	B. Người da vàng
D. Người lai


Câu 3 (0,5 điểm). Công trình kiến trúc nổi tiếng của Campuchia là:
	A. Vạn lí Trường Thành
C.  Luông Pha – băng
	B. Đền Ăng – co - vát
D. Tử Cấm Thành


Câu 4 (1 điểm). Ghi vào ô trống chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai  về đặc điểm của lục địa Ô-xtrây-li-a.
a. Khí hậu khô hạn
b. Có rừng rậm hoặc rừng dừa bao phủ
c. Khí hậu nóng ẩm
d. Phần lớn diện tích lãnh thổ là hoang mạc và xa van
Câu 5 (1 điểm). Điền từ chỉ tên châu lục tương ứng với tên nước cho phù hợp.
	Tên nước
	Thuộc châu lục
	
	Tên nước
	Thuộc châu lục

	Pháp
	
	
	Ai cập
	

	Trung Quốc
	
	
	Ô-xtrây–li-a
	


Câu 6 (1,5 điểm) a. Châu Nam Cực có đặc điểm gì nổi bật?
b. Trái đất hiện đang nóng dần lên, điều đó sẽ gây ra hiện tượng gì? Hiện tượng ấy có ảnh hưởng gì đến cuộc sống con người?

